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Giá trị của rong biển Kappaphycus alvarezii

Rong sụn có tên khoa học là Kappaphycus alvarezii 
(Doty) Doty ex P.C. Silva, đây là một loại rong biển 
nhiệt đới thuộc ngành rong đỏ (Rhodophyta). Rong 
sụn có hàm lượng carrageenan cao, được nuôi trồng 
rộng rãi làm nguyên liệu chính trong ngành công 
nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và phân 
bón hữu cơ. Trong 30 năm qua, rong sụn được du 
nhập và tái du nhập thành công vào các vùng sinh thái 
không đặc hữu của hơn 20 quốc gia [1]. Hiện nay, rong 
sụn chủ yếu được trồng ở các quốc gia châu Á như 
Indonesia, Philippines, Việt Nam và Malaysia để sản 
xuất ra carrageenan tương đối tinh khiết. Madagascar, 
Ấn Độ, Tanzania (Zanzibar), nhiều đảo Trung/Nam 
Thái Bình Dương (Kiribati, Fiji, Quần đảo Solomon) và 
Đông Timor cũng là những quốc gia sản xuất đáng kể 
loại rong này [2]. Rong sụn có tốc độ sinh trưởng, phát 
triển nhanh, sinh khối có thể tăng gấp đôi trong vòng 
15-30 ngày [3]. Thời gian thu hoạch có thể dao động 
từ 6 đến 12 tuần, tùy thuộc vào điều kiện nuôi trồng. 
Thông thường sau 8 tuần, rong sụn có thể đạt chỉ số 
tối ưu, cao nhất về chất lượng (năng suất sinh khối và 
carrageenan cũng như độ bền của gel), phù hợp để 

thu hoạch [4]. Hiện nay, nhu cầu về nguyên liệu thô 
cho các sản phẩm chế biến từ carrageenan đang tăng 
cao, thúc đẩy quá trình công nghiệp và thương mại 
hóa loài rong biển này. Ngoài giá trị về kinh tế, rong 
sụn còn có tác dụng lớn trong việc hấp thụ các yếu tố 
dinh dưỡng, kim loại nặng và một số chất gây ô nhiễm 
trong môi trường nước biển. Bởi vậy, nuôi trồng rong 
sụn ven biển không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn 
góp phần cải thiện môi trường.

Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào và 
phục tráng nguồn gen rong sụn

Viện Nghiên cứu Hải sản là một trong những đơn 
vị tiên phong trong công tác nghiên cứu phục tráng 
nguồn giống cây rong sụn, và đã đạt được những 
thành tựu nhất định. Giai đoạn 2013-2017, Viện đã tiến 
hành nghiên cứu nhân giống rong sụn (Kappaphycus 
alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và 
đề xuất quy trình công nghệ nuôi cấy mô rong biển 
Kappaphycus alvarezii với tỷ lệ mẫu hình thành mô 
sẹo đạt >70%, mô sẹo tốt 40-60% và có thể tái sinh 
thành tản rong giống (hình 1). 
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Viện Nghiên cứu Hải sản đã thực hiện thành công nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và công nghệ trồng rong cho 
năng suất, chất lượng carrageenan cao ở miền Trung”, qua đó hoàn thiện được công nghệ 
nuôi cấy mô tế bào, xây dựng được quy trình nhân nhanh và mô hình trồng thâm canh rong 
sụn. Kết quả đề tài đã tạo ra hàng loạt cây giống rong sụn có chất lượng cao, đồng nhất về 
mặt di truyền, với số lượng lớn và thời gian sản xuất được rút ngắn đáng kể. Cây giống được 
đưa vào sản xuất thâm canh cho thấy tốc độ sinh trưởng tăng, hàm lượng và chất lượng 
carrageenan của rong thương phẩm được cải thiện.
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Quy trình cải tiến do Viện xây dựng giúp rút ngắn thời 
gian ra giống từ 260 ngày xuống dưới 180 ngày, đồng 
thời tăng hiệu quả và giảm chi phí sản xuất. Nuôi lắc 
được tăng cường từ 100 lên 150 vòng/phút, tỷ lệ mẫu 
tái sinh đạt 97%, số lượng chồi tăng 1,5 lần. Việc sử 
dụng môi trường PES (Provasoil enriched seawater) 

nuôi tản rong đã được nghiên cứu thay thế bằng môi 
trường dinh dưỡng vô cơ với tỷ lệ N:P = 10:1, cho tốc 
độ sinh trưởng cao hơn và chi phí thấp hơn. Cây con 
nuôi thích nghi có tỷ lệ sống lớn hơn 90%. Cây sau 
thích nghi chuyển qua giai đoạn ươm giống trong các 
giai đoạn lồng lưới cho tỷ lệ sống cao trên 95%, tốc 

Hình 1. Quy trình sản xuất giống rong sụn chất lượng cao thông qua nuôi cấy mô sẹo và phát sinh phôi bào. (A) Nuôi cấy trên đĩa thạch, 
(B) Hình thành mô sẹo, (C) Hình thành vi mầm từ phôi bào, (D) và (E) Hình thái cây rong sụn nuôi cấy mô, (F) Rong sụn nuôi cấy mô được nuôi 
thích nghi trong phòng thí nghiệm.

Hình 2. Rong sụn nhân nhanh bằng phương pháp tái sinh chồi trực tiếp từ giống nuôi cấy mô. (A) Rong sụn nuôi cấy mô được nhân nhanh 
trong phòng thí nghiệm, (B) Rong sụn nhân nhanh từ rong nuôi cấy mô đạt kích cỡ (2 cm) sử dụng cho mô hình trồng rong thâm canh.
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độ tăng trưởng trung bình hơn 3%/ngày. Thông qua 
phương pháp nuôi cấy mô tế bào, đã tạo ra được hơn 
5.690 cây giống rong sụn chất lượng cao, từ đó có thể 
phát triển hàng loạt cây F1 bằng phương pháp nhân 
nhanh qua tái sinh chồi trực tiếp, phục vụ mô hình 
trồng thâm canh và cung ứng nguồn giống cây rong 
sụn chất lượng cao cho sản xuất đại trà (hình 2, 3). 

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã hoàn thiện quy trình 
nhân nhanh bằng phương thức tái sinh chồi trực 
tiếp và tạo ra hàng loạt giống rong sụn nuôi cấy mô, 
trên quy mô lớn, đảm bảo chất lượng đầu vào cho 
mô hình trồng thâm canh từ nguồn giống rong sụn 
Kappaphycus alvarezii chất lượng cao. Mô hình có 

quy mô 0,5 ha, năng suất đạt ≥40 tấn/ha/vụ 3-4 tháng; 
hàm lượng carrageenan đạt ≥40% sinh khối khô sạch, 
sức đông carrageenan ≥500 g/cm2, đáp ứng các chỉ 
tiêu kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Mô hình này minh 
chứng cho sự thành công của phương pháp sản xuất 
giống rong sụn chất lượng cao thông qua nuôi cấy mô 
tế bào và nhân nhanh bằng phương pháp tái sinh chồi 
trực tiếp. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng để phát 
triển các mô hình trồng rong sụn thương phẩm tại các 
tỉnh miền Trung và thúc đẩy sự phát triển ngành rong 
biển Việt Nam ?

Hình 3. Ươm giống rong sụn nhân nhanh cung ứng cho mô hình trồng thâm canh. (A) Rong sụn được ươm giống ngoài tự nhiên, (B) Rong 
sụn đạt kích thước đầu vào cho mô hình trồng thâm canh.
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